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Chương Trình Dinh Dưỡng Bổ Sung Đặc Biệt  
dành cho Phụ Nữ, Trẻ Sơ Sinh và Trẻ Em

Danh Sách Thực Phẩm 
Dành Cho Trẻ Sơ Sinh 

Được Chấp Thuận

Hiệu lực: 1 tháng 10, 2011 - 30 tháng 9, 2013



Trái Cây Dành 
Cho Trẻ Sơ 

Sinh 

Rau Củ Dành 
Cho Trẻ Sơ 

Sinh 

Gerber

Beech-Nut

Hy-Vee

Được phép:
Chỉ đối với vật chứa 4 oz, 

bất kỳ giai đoạn nào

Táo & Chuối
Táo & Việt Quất
Táo, Lê & Chuối
Nước táo
Chuối
Đào
Lê

Táo & Việt Quất
Táo, Việt Quất & Chuối
Nước táo
Chuối
Lê

Táo & Chuối
Táo & Việt Quất
Nước táo
Lê

 Không Được Phép:
• Các sản phẩm hữu cơ
• Bổ sung DHA/ARA

Gerber

Beech-Nut
Cà rốt
Đậu Xanh
Đậu Hà Lan
Bí
Bí & Táo
Khoai Lang
Khoai Lang & Táo

Cà rốt
Đậu Xanh
Đậu Hà Lan
Bí
Khoai Lang

Hy-Vee
Cà rốt
Đậu Xanh
Đậu Hà Lan
Bí
Khoai Lang

Được phép:
Chỉ đối với vật chứa 4 oz, 

bất kỳ giai đoạn nào

 Không Được Phép:
• Các sản phẩm hữu cơ
• Bổ sung DHA/ARA



Gói Đôi 

 Không Được Phép:
• Các sản phẩm hữu cơ
• Bổ sung DHA/ARA

Hy-Vee
Táo & Cà rốt
Nước táo
Chuối

Parent’s Choice
Táo & Cà rốt
Chuối
Táo Thực
Lê

• Tránh các loại ngũ cốc lúa mì đến khi được 
8 tháng tuổi.

• Mỗi loại ngũ cốc một loại hạt phải được bắt đầu 
cho ăn riêng trước khi cho ăn ngũ cốc hỗn hợp.

Được phép:
Chỉ đối với vật chứa 4 oz, 

bất kỳ giai đoạn nào
Mỗi gói 2 túi được xem 

như 2 vật chứa.

Ngũ Cốc Dành 
Cho Trẻ Sơ 

Sinh
Được phép:

Chỉ đối với sản phẩm đơn giản. 
Chỉ đối với sản phẩm khô.

Chỉ đối với hộp 8 hoặc 16 oz

Beech-Nut
Nhiều hạt
Bột yến mạch
Gạo

Gerber
Lúa mạch
Hỗn hợp
Bột yến mạch
Gạo
Toàn Lúa Mì

 Không Được Phép:
• Các sản phẩm hữu cơ
• Bổ sung DHA/ARA
• Trái cây/hạt sấy khô bổ 

sung



Các Loại Thịt 
Dành Cho Trẻ 

Sơ Sinh

Chỉ Đối Với Trẻ Sơ Sinh Hoàn Toàn Bú Mẹ

Không Được Phép:
• Các sản phẩm hữu cơ
• Bổ sung DHA/ARA

Beech-Nut
Thịt Bò & Nước Thịt Bò
Gà & Nước Thịt Gà
Giăm Bông & Nước Giăm Bông
Gà Tây & Nước Thịt Gà Tây

Gerber
Thịt Bò & Nước Thịt Bò
Gà & Nước Thịt Gà
Gà Tây & Nước Thịt 
Gà Tây

Missouri

WIC
NHÀ TUYỂN DỤNG TÔN TRỌNG CƠ HỘI BÌNH ĐẲNG/CÓ 

HÀNH ĐỘNG XÁC QUYẾT
Các dịch vụ được cung cấp dựa trên cơ sở không phân biệt đối xử.

#1232 (05-11) Vietnamese

Lượng sữa bột sẽ được giảm đi khi 
trẻ sơ sinh bắt đầu ăn các loại thức 
ăn dành cho trẻ sơ sinh vào lúc 
6 tháng tuổi.

Các loại thịt dành cho trẻ 
sơ sinh rất có ích cho trẻ 
sơ sinh hoàn toàn bú mẹ.

Sữa Bột Dành Cho 
Trẻ Sơ Sinh
Nhãn hiệu, loại và kích thước được in 
trên ngân phiếu WIC

Học Viện Nhi Khoa Hoa Kỳ (American Academy of 
Pediatrics) tuyên bố rằng cho bú sữa mẹ là phương 
pháp được ưa dùng dành cho trẻ sơ sinh.

Được phép:
Chỉ đối với vật chứa 2,5 oz


